
Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao JL2503 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA403 1 50 24/11/2025 2 Ca2 -  09h15

2 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EL2502 Huỳnh Minh Quang NB.PMA401 1 50 24/11/2025 2 Ca2 -  09h15

3 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao JL2502 Trần Chí Hiếu NB.PMA402 1 50 24/11/2025 2 Ca2 -  09h15

4 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EL2501 Huỳnh Minh Quang NB.PMA403 1 50 24/11/2025 2 Ca4 -  15h15

5 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AC2503 Trần Chí Hiếu NB.PMA402 1 50 24/11/2025 2 Ca4 -  15h15

6 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EL2504 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA402 1 50 26/11/2025 4 Ca2 -  09h15

7 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EL2505 Trần Hữu Tài NB.PMA403 1 50 26/11/2025 4 Ca2 -  09h15

8 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AC2502 Huỳnh Minh Quang NB.PMA401 1 50 26/11/2025 4 Ca2 -  09h15

9 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao JL2501 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA403 1 50 26/11/2025 4 Ca4 -  15h15

10 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AC2501 Huỳnh Minh Quang NB.PMA402 1 50 26/11/2025 4 Ca4 -  15h15

11 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AC2506 Dương Thái Bảo NB.PMA409 1 50 26/11/2025 4 Ca4 -  15h15

12 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao CL2503 Trần Hữu Tài NB.PMA403 1 50 27/11/2025 5 Ca2 -  09h15

13 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AU2502 Phạm Chí Công NB.PMA401 1 50 27/11/2025 5 Ca2 -  09h15

14 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AC2504 Huỳnh Minh Quang NB.PMA406 1 50 27/11/2025 5 Ca2 -  09h15

15 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AU2501 Phạm Chí Công NB.PMA403 1 50 27/11/2025 5 Ca4 -  15h15

16 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AU2503 Huỳnh Minh Quang NB.PMA406 1 50 27/11/2025 5 Ca4 -  15h15

17 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao CL2501 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA403 1 50 28/11/2025 6 Ca2 -  09h15

18 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EL2503 Phạm Chí Công NB.PMA401 1 50 28/11/2025 6 Ca2 -  09h15

19 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao KL2502 Huỳnh Tấn Dũng NB.PMA403 1 50 28/11/2025 6 Ca4 -  15h15

20 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao JL2504 Huỳnh Minh Quang NB.PMA409 1 50 28/11/2025 6 Ca4 -  15h15

21 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao KL2501 Nguyễn Văn Tú NB.PMA403 1 50 29/11/2025 7 Ca2 -  09h15

22 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao AC2505 Dương Thái Bảo NB.PMA408 1 50 29/11/2025 7 Ca2 -  09h15

23 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao CL2502 Nguyễn Văn Tú NB.PMA403 1 50 29/11/2025 7 Ca4 -  15h15

24 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao KL2503 Dương Hữu Thành NB.PMA403 1 50 02/12/2025 3 Ca4 -  15h15
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Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao AC2502C Nguyễn Cao Tùng A.PM108 1 50 24/11/2025 2 Ca2  09h15

2 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao AC2501C Nguyễn Cao Tùng A.PM108 1 50 24/11/2025 2 Ca4 -  15h15

3 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2504 Trần Hữu Tài A.PM109 1 50 24/11/2025 2 Ca4 -  15h15

4 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao CL2502C Nguyễn Cao Tùng A.PM207 1 50 26/11/2025 4 Ca2 -  09h15

5 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2501 Nguyễn Văn Thành A.PM108 1 50 26/11/2025 4 Ca2 -  09h15

6 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2503 Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 26/11/2025 4 Ca2 -  09h15

7 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2502 Nguyễn Cao Tùng A.PM109 1 50 26/11/2025 4 Ca4 -  15h15

8 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EL2504C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM109 1 50 27/11/2025 5 Ca2 -  09h15

9 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao PM2502 Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 27/11/2025 5 Ca2 -  09h15

10 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao AU2501C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 27/11/2025 5 Ca4 -  15h15

11 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao PM2501 Nguyễn Văn Thành A.PM207 1 50 27/11/2025 5 Ca4 -  15h15

12 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EL2503C Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 27/11/2025 5 Ca4 -  15h15

13 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EL2502C Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 28/11/2025 6 Ca2 -  09h15

14 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EL2501C Phạm Chí Công A.PM109 1 50 28/11/2025 6 Ca4 -  15h15

15 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EL2505C Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 28/11/2025 6 Ca4 -  15h15

16 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao AU2502C Nguyễn Văn Đôn A.PM109 1 50 29/11/2025 7 Ca2 -  09h15

17 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao CL2501C
Nguyễn Huỳnh Hải 

Viễn
A.PM109 1 50 29/11/2025 7 Ca4 -  15h15

18 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao PM2503 Phạm Chí Công A.PM109 1 50 30/11/2025 8 Ca2 -  09h15

19 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2507 Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 30/11/2025 8 Ca2 -  09h15

20 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2505 Phạm Chí Công A.PM108 1 50 30/11/2025 8 Ca4 -  15h15

21 ADOI03010 Tin học văn phòng nâng cao EC2506 Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 30/11/2025 8 Ca4 -  15h15

22 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EC2502C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 02/12/2025 3 Ca2 -  09h15

23 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EL2506C Trần Chí Hiếu A.PM109 1 50 02/12/2025 3 Ca2 -  09h15

24 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EC2503C Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM109 1 50 02/12/2025 3 Ca4 -  15h15

25 ADOI23010 Tin học văn phòng nâng cao EC2501C Trần Chí Hiếu A.PM108 1 50 02/12/2025 3 Ca4 -  15h15
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